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1. Mục tiêu
- Mục tiêu chung: 
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về văn hóa Việt Nam và văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; biết vận dụng vào thực tiễn việc nghiên cứu, bảo tồn, phát huy và tổ chức các hoạt động văn hóa dân tộc thiểu số; có thái độ tôn trọng văn hóa các tộc người, góp phần vào sự phát triển bền vững nền văn hóa dân tộc.

- Mục tiêu cụ thể: 



+ Nắm vững những kiến thức về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn.

+ Nắm vững các kiến thức lịch sử, văn hóa, tâm lý… các dân tộc thiểu số Việt Nam; 

+ Nắm vững và Áp dụng các phương pháp, kỹ năng trong tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa dân tộc thiểu số; xây dựng và quản lý dự án văn hóa, phát triển văn hóa cộng đồng phục vụ nhu câu công việc;
+ Có kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, làm việc độc lập; kỹ năng xử lý tình huống, phân tích và giải quyết vấn đề; kỹ năng giao tiếp, khả năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh) và một ngôn ngữ dân tộc thiểu số (Tiếng Khmer, Tiếng Chăm); 


+ Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, yêu nghề; thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đề cao tinh thần đoàn kết dân tộc.

- Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam có thể đảm nhận các công việc như:

- Công chức tham mưu, quản lý các hoạt động văn hóa, dân tộc tại các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, dân tộc các cấp như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Dân tộc, Phòng Văn hóa- Thông tin, Ban văn hóa xã hội, Ban Dân vận, Ban Dân tộc, Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam,.
- Viên chức xây dựng, thực hiện kế hoạch, hoạt động, dự án tại các thiết chế văn hóa như: Trung tâm văn hóa, Bảo tàng, Ban quản lý di tích, Trung tâm văn hóa dân tộc, Nhà Văn hóa dân tộc, Nhà văn hóa cộng đồng, khu du lịch.

- Chuyên viên nghiên cứu tại Viện Khoa học xã hội và các đơn vị nghiên cứu có liên quan.

- Các cơ quan thông tin, truyền thông, tổ chức sự kiện, công ty du lịch có hoạt động liên quan đến văn hóa dân tộc thiểu số.

- Học tập, nghiên cứu ở bậc sau đại học (cao học, nghiên cứu sinh) để trở thành các chuyên gia về lĩnh vực văn hóa dân tộc ở Việt Nam.

2. Chuẩn đầu ra
2.1. Kiến thức

 a. Nắm vững các kiến thức về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam;

b. Nắm vững kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn có khả năng vận dụng tri thức và phương pháp liên ngành trong tiếp cận và nghiên cứu văn hóa tộc người.

c. Vận dụng kiến thức cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề cụ thể của chuyên ngành được đào tạo. 
d. Hiểu biết về văn hóa tộc người, các dân tộc thiểu số Việt Nam, các đặc điểm về lịch sử, điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, đời sống kinh tế xã hội, phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng, văn học nghệ thuật.
e. Giải thích, phân tích các xu hướng phát triển của văn hóa tộc người trong bối cảnh giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các tộc người trong nước và khu vực.

f. Xây dựng và thực hiện đề tài, dự án; quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa dân tộc thiểu số.
2.2. Kỹ năng 

g. Kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ:
- Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống văn hóa cộng đồng các dân tộc. 
- Biết cách ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn
- Biết phân tích, lựa chọn và phản biện những vấn đề liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ. 

- Có kỹ năng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của ngành đào tạo.
h. Kỹ năng bổ trợ:
- Chủ động, tự tin trong giao tiếp để diễn đạt, xử lý những tình huống trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo. Có thể sử dụng ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung) và ngôn ngữ của một dân tộc thiểu số (tiếng Khmer, tiếng Chăm) trong thực tiễn công việc. 

- Kỹ năng xây dựng, tổ chức, quản lý, triển khai kế hoạch và đánh giá hiệu quả làm việc nhóm.
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
i. Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
j. Có năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ, đưa ra những sáng kiến và nhận định dựa trên kiến thức chuyên môn. 

k. Có ý thức trân trọng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tộc người và tôn trọng sự khác biệt, đa dạng về văn hóa giữa các dân tộc.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 

Tổng số 130 tín chỉ, không kể kiến thức Giáo dục quốc phòng - An ninh: 08 tín chỉ.
- Khối Kiến thức Giáo dục Đại cương 40 tín chỉ, trong đó: 

   + Lý luận Chính trị: 10 tín chỉ;

   + Khoa học Xã hội và Nhân văn: 13 tín chỉ;

   + Tiếng Anh: 08 tín chỉ;

   + Công nghệ thông tin cơ bản: 04 tín chỉ;

   + Giáo dục thể chất: 05 tín chỉ;

- Khối Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 90 tín chỉ, trong đó:

   + Kiến thức Cơ sở ngành: 20 tín chỉ;

   + Kiến thức ngành: 70 tín chỉ; 

4. Đối tượng tuyển sinh: 

- Theo quy chế tuyển sinh đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Theo đề án tuyển sinh đại học hàng năm của Trường.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

- Sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra của ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam;

- Sinh viên tích lũy đủ 130 tín chỉ và hội đủ các điều kiện theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường. 
6. Cách thức đánh giá: thang điểm 10/10

7. Nội dung chương trình

	Mã HP
	Tên học phần
	Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)
	Khối lượng kiến thức
	Ghi chú (Tiên quyết, bắt buộc,   tự chọn)

	
	
	
	Lý thuyết (Hệ số 1)
	Thực hành/  Thảo luận  (Hệ số 0,5)
	Tự học (giờ)
	Tổng số tiết chuẩn (Hệ số 1)
	Số  tín chỉ
	

	1. Kiến thức Giáo dục Đại cương (40 tín chỉ)

	   1.1. Lý luận Chính trị

	ĐDC01
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Phần 1   

(Principles of Marxist and Lennist, Part 1)
	Những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; Phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội.
	28
	4
	60
	30
	2
	Bắt buộc



	ĐDC02
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Phần 2
(Principles of Marxist and Lennist, Part 2)
	Nghiên cứu lý luận kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, khái quát những quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất TBCN. Nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học,  phản ánh những quy luật kinh tế, chính trị - xã hội của quá trình hình thành, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa và những định hướng cho hoạt động của giai cấp công nhân trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình
	42
	6
	90
	45
	3
	Sau HP ĐDC01

	ĐDC03
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Hồ Chí Minh Ideology)
	Quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về vấn đề đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân, về xây dựng nền văn hóa mới, nền đạo đức và con người mới ở Việt Nam
	25
	10
	60
	30
	2
	Bắt buộc

	ĐDC04
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
(Revolution lines of Việt Nam Communist Party)
	Nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối văn hoá-xã hội, đường lối đối ngoại
	40


	10
	90
	45
	3
	Bắt buộc

2 tiết tham quan tại địa chỉ đỏ



	1.2. Khoa học Xã hội và Nhân văn
1.2.1. Phần bắt buộc (5 tín chỉ)

	ĐDC05
	Pháp luật Đại cương
(Introduction to Laws)
	Lý luận về nhà nước, pháp luật; đại cương về pháp luật Việt Nam, gồm luật dân sự, luật lao động, luật hình sự, luật hành chính, luật kinh doanh, luật đất đai, môi trường, luật phòng, chống tham nhũng; đại cương về pháp luật quốc tế, gồm công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, luật thương mại quốc tế
	24
	12
	60
	30
	2
	Bắt buộc

	ĐDC06
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
(Basic Vietnamese Culture)
	Kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa Việt Nam; quá trình hình thành, phát triển và các thành tố của văn hóa Việt Nam; giữ gìn, phát triển và xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
	39
	12
	90
	45
	3
	Bắt buộc

	        1.2.2. Phần tự chọn: chọn 8 tín chỉ trong các học phần sau

	ĐDC07
	Lịch sử văn minh thế giới
(World Civilization History)
	Nhận thức về nguồn gốc và những thành tựu văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của những nền văn minh lớn trong lịch sử loài người từ thời cổ đại đến thế kỷ thứ XXI, xây dựng ý thức bảo tồn và phát triển những di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại
	22
	16
	60
	30
	2
	Tự chọn

	ĐDC08
	Mỹ học Đại cương (General Aesthetics)
	Kiến thức đại cương về Mỹ học; các phạm trù Mỹ học cơ bản, trọng tâm là phạm trù cái đẹp; nắm vững bản chất, chức năng, đặc trưng của nghệ thuật
	25
	10
	60
	30
	2
	Tự chọn

	ĐDC09
	Tâm lý học Đại cương
(General Psychology)
	Mô tả các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, trình bày những quy luật hình thành, phát triển và biểu hiện các hiện tượng tâm lý người, giúp người học nhận diện, phân biệt, nắm bắt các cơ chế hoạt động của các hiện tượng tâm lý người
	25
	10
	60
	30
	2
	Tự chọn

	ĐDC10
	Xã hội học Đại cương
(General Sociology)
	Bản chất của xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa cá thể và xã hội; các nhân tố quy định hành vi xã hội của con người, những tác nhân gây ra sự biến đổi xã hội và ảnh hưởng đến đời sống xã hội; nhận diện và giải quyết các vấn đề bất bình đẳng, phân tầng xã hội,... thông qua cách giải thích của những nhà tư tưởng và các trường phái Xã hội học 
	27
	6
	60
	30
	2
	Tự chọn

	ĐDC11
	Tiếng Việt thực hành

(Practical Vietnamese)
	Cung cấp kĩ năng viết và biên tập văn bản tiếng Việt. Hướng tới loại hình văn bản khoa học để rèn luyện tư duy khoa học và kĩ năng viết văn bản khoa học
	15
	30
	60
	30
	2
	Tự chọn

	ĐDC12
	Lịch sử tư tưởng phương đông và Việt Nam

(History of Oriental and Vietnamese thoughts)
	Quá trình hình thành và phát triển của các trào lưu Nho giáo, Đạo gia, Pháp gia, Âm dương-Ngũ hành, Mặc gia, tư tưởng dân chủ tư sản, từ đó chỉ rõ nội dung của các trào lưu tư tưởng và ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Quá trình hình thành và phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam và những giá trị của nó đối với sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay.
	26
	8
	60
	30
	2
	Tự chọn

	    1.3. Ngoại ngữ
	

	ĐDC13
	Tiếng Anh, Phần 1

(English, Part 1)
	Cung cấp từ vựng và rèn luyện 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề: gia đình, bè bạn, trường lớp, du lịch, thành phố, khách sạn, nhà hàng, thức ăn.

Kiến thức ngữ pháp: danh từ đếm được và không đếm được, các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc câu so sánh, các thì hiện tại và tương lai.
	30


	60


	120
	60
	4
	Bắt buộc



	ĐDC14
	Tiếng Anh, Phần 2

(English, Part 2)
	Cung cấp từ vựng và rèn luyện 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề: công việc, máy tính, truyền hình, phim ảnh, thể thao, sức khỏe, trang phục, lễ hội, các quốc gia và ngôn ngữ.

Kiến thức ngữ pháp: cấu trúc câu điều kiện, câu bị động, câu phức có mệnh đề quan hệ.
	30
	60
	120
	60
	4
	Bắt buộc



	   1.4. Tin học

	ĐDC15
	Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

(Basic Information Technology Application)
	Các kiến thức cơ bản về máy tính như: kiến trúc máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word. Các kiến thức cơ bản về: Internet, chương trình ứng dụng; trình chiếu bằng PowerPoint; xử lý bảng tính trên Excel.
	30
	60
	120
	60
	4
	Bắt buộc

	    1.5. Giáo dục thể chất GDTC

	ĐDC16
	Giáo dục thể chất, Phần 1 

(Physical Excercise, Part 1)
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kĩ thuật chạy, các bài tâp về sức bền, các bài tập về sức mạnh, các bài tập về sức nhanh, các bài tập khéo léo, phương pháp trọng tài.
	12
	36
	60
	30
	2
	Bắt buộc



	ĐDC17
	Giáo dục thể chất, Phần 2
(Physical Excercise, Part 2)
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kĩ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt, kĩ thuật chuyền bóng thấp tay trước mặt, kĩ thuật phát bóng , kĩ thuật đập bóng, các bài tập nhóm, phương pháp trọng tài.
	12
	36
	60
	30
	2
	Bắt buộc

	ĐDC18
	Giáo dục thể chất, Phần 3
(Physical Excercise, Part 3)
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kĩ thuật đá bóng, kĩ thuật đánh đầu, kĩ thuật giữ bóng, kĩ thuật dẫn bóng, chiến thuật thi đấu, phương pháp trọng tài.
	6
	18
	30
	15
	1
	Bắt buộc

	  1.6. Giáo dục Quốc phòng - An ninh (nộp chứng chỉ)

	ĐDC19
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (Military Education)
	Trang bị kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc
	
	
	
	
	8
	Cấp chứng chỉ


	2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (90 tín chỉ)

	    2.1. Kiến thức cơ sở ngành (20 tín chỉ)

       2.1.1. Các học phần bắt buộc (14 tín chỉ)

	ĐDT01
	Nhập môn Văn hóa học (Bassic Cutural Studies)
	Nhận thức về một ngành khoa học, các trường phái nghiên cứu trong văn hóa học; hình thành kỹ năng tiếp cận liên ngành, đa ngành trong nghiên cứu văn hóa học. Trên cơ sở đó, sinh viên bước đầu biết ứng dụng các lý thuyết phù hợp khi nghiên cứu về văn hóa.
	30
	30
	90
	45
	3
	Bắt buộc

	ĐDT02
	Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á

(Vietnammese Culture in the South East Asia Culture)
	Nhận thức văn hóa Việt Nam trong tiến trình văn hóa Đông Nam Á; sự tương đồng và khác biệt không gian văn hóa khu vực Đông Nam Á với nền văn hóa Việt Nam; hình thành tri thức hiểu biết và quý trọng văn hóa khu vực Đông Nam Á để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
	25
	10
	60
	30
	2
	Bắt buộc

	ĐDT03
	Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

(Ethnic groups in Viet Nam)
	Khái quát đặc điểm tự nhiên và phân vùng địa lý tự nhiên ở Việt Nam; các vùng địa lý tộc người. Xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam. Những kiến thức về lý thuyết tộc người và văn hóa tộc người; mối liên hệ giữa tộc người và các vấn đề kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, nhân chủng. Phân tích môi trường tự nhiên đã tác động và góp phần hình thành nên đặc trưng văn hóa từng vùng, tộc người.

Biết cách ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.
Có ý trân trọng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 
	31
	28
	90
	45
	3
	Bắt buộc

	ĐDT04
	Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam

(Religions and Beliefs in Viet Nam)


	Khái niệm, cơ chế hình thành tín ngưỡng tôn giáo; tính chất, đặc điểm của tôn giáo; phân loại tôn giáo tín ngưỡng; tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam; ảnh hưởng của tín ngưỡng tôn giáo trong đời sống văn hoá – xã hội; quan hệ tín ngưỡng, tôn giáo với các hoạt động văn hóa; vai trò của tín ngưỡng tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
	25
	10
	60
	30
	2
	Bắt buộc

	ĐDT05
	Kỹ năng soạn thảo văn bản

(Editing Skills)
	Cung cấp kiến thức tổng quát về hệ thống văn bản pháp luật, quy trình soạn thảo và ban hành văn bản, giúp sinh viên viết được một số văn bản hành chính thông dụng.
	14
	32
	60
	30
	2
	Bắt buộc

	ĐDT06
	Phương pháp nghiên cứu khoa học

(Research and graduate study methodology)
	- Phân biệt được các loại báo cáo khoa học, cách thức lựa chọn đề tài; các phương pháp thu thập thông tin khi nghiên cứu văn hóa tộc người.  

- Vận dụng kiến thức, phương pháp để có thể thiết kế, triển khai thực hiện và viết báo cáo về các vấn đề nghiên cứu được.  

- Kỹ năng phân tích, lựa chọn và phản biện vấn đề nghiên cứu; làm việc nhóm.

- Thái độ: tự học tập, tích lũy kiến thức.

	20
	20
	60
	30
	2
	Bắt buộc

	         2.1.2. Các học phần tự chọn (6 tín chỉ)

	ĐDT07
	Nghệ thuật học đại cương

	Khái niệm; sự hình thành; các giai đoạn phát triển các loại hình nghệ thuật cơ bản như: hội họa, điêu khắc, kiến trúc, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh; vai trò và chức năng của mỗi loại hình nghệ thuật; mối quan hệ giữa các ngành nghệ thuật với nhau, tác động của nghệ thuật và nhu cầu thưởng thức cái đẹp của công chúng.
	25
	10
	60
	30
	2
	Tự chọn

Tự do

	ĐDT08
	Tổng quan về công nghiệp văn hóa

(Cultural Industry)
	- Hiểu được kiến thức cơ bản, cần thiết về cơ sở lý luận ngành công nghiệp văn hóa.

- Nắm được những kiến thức về hoạt động kinh doanh, quy trình sản xuất các sản phẩm công nghiệp văn hóa ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay. Từ đó vận dụng đưa ra những chiến lược quản lý sản phẩm công nghiệp văn hóa ở nước ta hiện nay.
	30
	30
	90
	45
	3
	Tự chọn 

Tự do

	ĐDT09
	Lịch sử Việt Nam đại cương

(General Vietnamese History)
	Những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam từ thời dựng nước đến nay.

Vận dụng những kiến thức đó trong việc nghiên cứu các môn học liên quan
	22
	16
	60
	30
	2
	Tự chọn 

Tự do

	ĐDT10
	Cơ sở khảo cổ học

(Fundamentals of Archaeology)
	Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về khảo cổ học, mối quan hệ giữa khảo cổ học và các ngành khoa học khác; lược sử khảo cổ học trên thế giới và Việt Nam. Giúp sinh viên nhận thức và phân loại về các giai đoạn phát triển của khảo cổ học Việt Nam từ thời kỳ tiền sử, sơ sử qua các di vật, di tích, địa điểm khảo cổ học được phát hiện và khai quật.
	10
	10
	30
	15
	1
	Tự chọn
Tự do

	ĐDT11
	Toàn cầu hóa và những vấn đề văn hóa đương đại


	· Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản giúp sinh viên hiểu biết đúng đắn những tác động của toàn cầu hoá đối với văn hóa nhân loại, sự chuyển đổi giá trị văn hoá trong xu thế toàn cầu hoá, những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với văn hoá Việt Nam. 
· Có thái độ ứng xử thích hợp đối với toàn cầu hoá nói chung và toàn cầu hoá văn hoá nói riêng.
·  Thái độ: tự học tập, tích lũy kiến thức.
	20
	20
	60
	30
	2
	Tự chọn

Tự do

	ĐDT12
	Văn hóa giao tiếp
(Cultue of communication)
	Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về văn hóa giao tiếp. Phân loại giao tiếp, nhận thức và đánh giá con người qua giao tiếp. 

Áp dụng các tri thức về văn hóa giao tiếp vào thực tiễn cuộc sống và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Có năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ, đưa ra sáng kiến và nhận định trên cơ sở kiến thức chuyên môn.
	20
	20
	60
	30
	2
	Tự chọn

Tự do

	  2.2. Kiến thức ngành (70 tín chỉ, trong đó bao gồm 2 tín chỉ thực tập giữa khóa và 6 tín chỉ thực tập tốt nghiệp)

	2.2.1. Các học phần bắt buộc (42 tín chỉ)

	ĐDT13
	Văn hóa dân gian Việt Nam

(Viet Nam Folklore)


	Trang bị kiến thức về văn hóa dân gian Việt Nam; giúp sinh viên nhận diện đặc trưng các thành tố cơ bản của văn hóa dân gian như: nghệ thuật tạo hình dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, văn học dân gian, tri thức dân gian, Sinh viên nhận thức được đặc trưng văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong tiến trình hình thành và phát triển nền văn hóa truyền thống của các dân tộc.
	20
	20
	60
	30
	2
	Bắt buộc

	ĐDT14
	Thân tộc, hôn nhân và gia đình

(Kinship, Marriage and Family)
	· Xác định được các khái niệm: thân tộc, hôn nhân và gia đình; thân tộc, những loại hình hôn nhân và gia đình trên thế giới và Việt Nam.

· Thực hành phương pháp ghi chép, phân tích hệ thống thân tộc; các hình thái và chức năng chủ yếu của hôn nhân, gia đình. 

· Kỹ năng phân tích, phản biện về xu hướng biến đổi của hôn nhân, gia đình hiện nay.

Thái độ: tự học tập tích lũy kiến thức đưa ra những nhận định dựa trên chuyên môn.
	30
	30
	90
	45
	3
	Bắt buộc

	ĐDT15
	Quản lý Nhà nước về văn hóa

(Cultural Management)
	Khái quát những vấn đề chung quản lý nhà nước về văn hóa; các chính sách về văn hóa, phương thức quản lý nhà nước về văn hóa. Giúp sinh viên nắm được hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cấp. Nhận thức được cơ bản chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa ở Việt Nam.
	20
	20
	60
	30
	2
	Bắt buộc

	ĐDT16
	Nhân học văn hóa
(Cultural Anthropology)
	Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nhân học văn hóa: khái niệm, đối tượng và các lĩnh vực nghiên cứu của nhân học nói chung và nhân học văn hóa nói riêng; trình bày được các trường phái lý thuyết chính trong nhân học, phương pháp nghiên cứu của nhân học.
	22
	16
	60
	30
	2
	Bắt buộc

	ĐDT17
	Điền dã 
dân tộc học

(Ethnographic Fieldwork)
	· Vận dụng tri thức và phương pháp liên ngành trong tiếp cận và nghiên cứu văn hóa tộc người. Thực hành qui trình thực hiện một dự án điền dã Dân tộc học, các kỹ năng và phương pháp trong điền dã.

· Thực hành kỹ năng: phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống văn hóa cộng đồng; giao tiếp, làm việc nhóm khi điền dã tại cộng đồng

Thái độ: giữ gìn và tôn trọng sự khác biệt, đa dạng về văn hóa giữa các dân tộc.
	15
	30
	60
	30
	2
	Bắt buộc

	ĐDT18
	Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu định tính

(Qualitative Methods in Data Collection and Analysis)
	· Thực hiện các phương pháp thu thập dữ liệu định tính; kết hợp nghiên cứu giữa định tính và định lượng… từ đó tiến hành phân tích dữ liệu để đưa ra nhận định về vấn đề nghiên cứu.

· Thực hành kỹ năng: ứng dụng kết quả nghiên cứu và thực tiễn, tin học trong nghiên cứu định tính.

Thái độ: tự học tập tích lũy kiến thức đưa ra những nhận định dựa trên chuyên môn.
	15
	30
	60
	30
	2
	Bắt buộc

	ĐDT19
	Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu định lượng

(Qualitative Methods in Data Analysis)
	· Thực hiện các phương pháp thu thập dữ liệu định lượng, cách xây dựng bảng hỏi; thực hành phần mềm SPSS để xử lý thông tin; … từ đó tiến hành phân tích số liệu để đưa ra nhận định về vấn đề nghiên cứu.

· Thực hành kỹ năng: ứng dụng kết quả nghiên cứu và thực tiễn, thực hành phần mềm SPSS để xử lý thông tin thu thập 

Thái độ: tự học tập tích lũy kiến thức đưa ra những nhận định dựa trên chuyên môn.
	20
	50
	90
	45
	3
	Bắt buộc

	ĐDT20
	Kỹ thuật chụp ảnh, quay và dựng video

(Techniques of photography, camera and editing video)
	Khái quát về lịch sử của nhiếp ảnh và điện ảnh; Các kỹ thuật cơ bản trong chụp ảnh, quay và dựng video.

Phương pháp viết kịch bản, chọn đề tài thực hiện các tin vắn, phóng sự.
	16
	58
	90
	45
	3
	Bắt buộc

	ĐDT21
	Nhân học hình ảnh

(Visual Anthropology)
	Khái quát chung về nhân học hình ảnh; cách thức nhận biết, phân tích, đánh giá tác phẩm nhiếp ảnh, phim video dưới góc độ nhân học. Phương pháp  thực hiện tác phẩm nhân học hình ảnh.
	12
	36
	60
	30
	2
	Bắt buộc

	ĐDT22
	Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Bắc Bộ (Minorities culture in the North of Viet Nam)
	Những kiến thức cơ bản về văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Bắc Bộ: truyền thống, giao lưu tiếp biến và hội nhập trong nước, quốc tế. Cách thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tộc người
	30
	30
	90
	45
	3
	Bắt buộc

	ĐDT23
	Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Trung Bộ và Tây Nguyên

(Minorities culture in the Middle area and Western Highland of Viet Nam)
	Những kiến thức về lịch sử vùng đất và văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Trung Bộ và Tây Nguyên: truyền thống, giao lưu tiếp biến và hội nhập trong nước, quốc tế. Cách thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tộc người

Biết lập kế hoạch nghiên cứu, thu thập tư liệu nghiên cứu tại cộng đồng, tổ chức nhóm viết nghiên cứu, thuyết trình.

Biết tôn trọng văn hóa tộc người, lắng nghe ý kiến của cộng đồng.
	30
	30
	90
	45
	3
	Bắt buộc

	ĐDT24
	Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Nam Bộ

(Minorities culture in the South of Viet Nam)
	Những kiến thức về lịch sử vùng đất và văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Nam Bộ: truyền thống, giao lưu tiếp biến và hội nhập trong nước, quốc tế. Cách thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tộc người

Biết lập kế hoạch nghiên cứu, thu thập tư liệu nghiên cứu tại cộng đồng, tổ chức nhóm viết nghiên cứu, thuyết trình.

Biết tôn trọng văn hóa tộc người, lắng nghe ý kiến của cộng đồng.
	30
	30
	90
	45
	3
	Bắt buộc

	ĐDT25
	Di sản văn hóa

(Cultural Heritage)
	Trên cơ sở những kiến thức về di sản văn hóa; sinh viên phân biệt được các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; nhận thức các văn bản quản lý di sản văn hóa của quốc tế và Việt Nam; hình thành ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.
	20
	20
	60
	30
	2
	Bắt buộc

	
	Ngôn ngữ dân tộc:  sinh viên chọn một trong hai ngôn ngữ dân tộc sau:
	10
	Bắt buộc

	ĐDT26
	Ngôn ngữ Khmer, phần 1

(Language of Khmer people, Part 1)


	Khái quát về sự hình thành và phát triển của chữ viết Khmer ; Các phụ âm, nguyên âm, các loại ký tự biến âm ; cách tạo từ, tạo câu trong tiếng Khmer. Cách chào hỏi, xưng hô, tự giới thiệu về bản thân, gia đình, việc làm… ; Cách nói ngày tháng, năm, số đếm ; Nguyên tắc, cấu trúc các loại câu trong viết và đàm thoại. Các loại từ gửi chân và chồng vần. 

Tập đọc, viết, luyện nghe và đàm thoại.
	40
	40
	120
	60
	4
	Tự chọn bắt buộc

	ĐDT27
	Ngôn ngữ Khmer, phần 2

(Language of Khmer people, Part 2)
	Tập viết chính tả; luyện từ và câu; tập làm văn  Cách tra từ điển.

Giao tiếp các loại câu với những từ ngữ thông thường, từ ngữ nâng cao, từ ngữ chuyên môn. Tập dịch các văn bản. Đi thực tế.
	20
	50
	90
	45
	3
	Tự chọn Bắt buộc

	ĐDT28
	Ngôn ngữ Khmer, phần 3

(Language of Khmer people, Part 3)
	Luyện chính tả; tập làm văn; Giao tiếp, đàm thoại các loại với các từ ngữ nâng cao, từ ngữ chuyên môn. Tập dịch các văn bản. Đi thực tế.
	20
	50
	90
	45
	3
	Tự chọn

Bắt buộc

	ĐDT29
	Ngôn ngữ Chăm, phần 1

(Language of Cham people, Part 1)
	Tổng quan về ngôn ngữ, về lịch sử và con người Chăm ; Khái quát về ngôn ngữ Chăm ; Ngữ âm và âm vị ; Ngữ pháp ; Từ điểm Chăm và cách tra cứu ; Giao tiếp tiếng Chăm ; Đi thực tế.
	40
	40
	120
	60
	4
	Tự chọn bắt buộc

	ĐDT30
	Ngôn ngữ Chăm,

phần 2

(Language of Cham people, Part 2)
	Tiếp tục đi sâu các nội dung về  Ngữ pháp ; Từ điểm Chăm và cách tra cứu ; Giao tiếp tiếng Chăm ; Đi thực tế.

Dịch một số bài văn ngắn từ tiếng Chăm sang tiếng Việt và ngược lại.
	20
	50
	90
	45
	3
	Tự chọn Bắt buộc

	ĐDT31
	Ngôn ngữ Chăm, phần 3

(Language of Cham people, Part 3)
	- Từ vựng căn bản trong tiếng Chăm.

- Giao tiếng bằng tiếng Chăm nâng cao, chuyển ngữ và dịch thuật tiếng Chăm – Việt và ngược lại.

- Đi thực tế ở địa phương.
	20
	50
	90
	45
	3
	Tự chọn

Bắt buộc

	2.2.2. Các học phần tự chọn 20 tín chỉ (trong đó 8 tín chỉ tự chọn bắt buộc và 12 tín chỉ tự chọn tự do).

Sinh viên chọn trong các học phần sau:

	ĐDT32
	Giới và vấn đề dân tộc trong truyền thông

(Gender and ethnicity in media and communication)
	· Phân biệt và giải thích các khái niệm: Giới, bình đẳng giới; mối quan hệ giới trong các cộng đồng dân tộc. 
· Tiến hành phân tích, liên hệ và đối chiếu vấn đề giới và tộc người trên các phương tiện truyền thông
· Thực hành kỹ năng: phát hiện, phân tích, phản biện và giải quyết vấn đề.
Thái độ: trân trọng và tôn trọng sự khác biệt, đa dạng về văn hóa giữa các dân tộc
	20
	20
	60
	30
	2
	Tự chọn

Tự do

	ĐDT33
	Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

(Tour guide skills)
	Tổng quan về hướng dẫn du lịch; quy trình tổ chức, phương pháp xây dựng nội dung thuyết minh và thực hiện hoạt động thuyết minh du lịch. Những kỹ năng cơ bản trong việc nắm bắt tâm lý du khách và xử lý tình huống du lịch.
	25
	40
	90
	45
	3
	Tự chọn

Tự do

	ĐDT34
	Quản lý các thiết chế văn hóa và Tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

(Management of Cultural Organizations)
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận và thực tiễn về quản lý các thiết chế văn hóa như: Bảo tàng, Thư viện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng, Nhà Văn hóa dân tộc, Nhà Cộng đồng… Giúp sinh viên nắm cơ bản phương pháp tổ chức và quản lý các phong trào, các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở trong tình hình hiện nay.
	30
	30
	90
	45
	3
	Tự chọn

Bắt buộc

	ĐDT35
	Tổ chức phát triển cộng đồng

(Organization for community development)
	Phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng phải phù hợp với truyền thống, văn hóa, phong tục tập quán của Việt Nam; ứng dụng các lý thuyết, giá trị, nguyên tắc, tiến trình, công cụ tổ chức - phát triển cộng đồng vào phân tích các tình huống có thực và khảo sát các cộng đồng cụ thể; rèn luyện kỹ năng phân tích và nhận định trong việc tiếp cận tham gia và giải quyết các vấn đề của cộng đồng.

Có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tộc người.
	20
	20
	60
	30
	2
	Tự chọn
Tự do

	ĐDT36
	Marketing văn hóa

(Cultural marketing)

	- Kiến thức chung về khái niệm, vai trò chức năng, quy trình của marketing nói chung và marketing di sản văn hóa nói riêng. 

- Kiến thức về các nội dung cơ bản của hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing để phân tích môi trường, thị trường người tiêu dùng, thị trường tổ chức để nắm bắt cơ hội xây dựng chiến lược thị trường. 
- Các kỹ năng cần thiết để vận dụng các kiến thức đã học vào tổ chức chiến lược về sản phẩm, giá, phân phối và truyền thông.
- Thái độ tích cực, chủ động phát huy chức năng, vai trò của nhà marketing trong marketing di sản văn hoá. 
	20
	20
	60
	30
	2
	Tự chọn

Tự do

	ĐDT37
	Văn bản truyền thông

(Media text)
	· Phân biệt được các loại văn bản truyền thông và cách thức sáng tạo ra các loại văn bản truyền thông
· Vận dụng các phương pháp nghiên cứu để phân tích ý nghĩa và đánh giá văn bản truyền thông. 
· Thực hành kỹ năng: phân tích, lựa chọn và phản biện vấn đề
Thái độ: tự học tập tích lũy kiến thức đưa ra những nhận định dựa trên chuyên môn.
	20
	20
	60
	30
	2
	Tự chọn

Tự do

	ĐDT38
	Lễ hội Việt Nam

(Vietnamese Festivals)
	Khái niệm, phân loại, vai trò, chức năng của lễ hội trong đời sống. Những đặc trưng cơ bản, quá trình giao lưu tiếp biến và các biện pháp bảo tồn, phát huy các giá trị của lễ hội Việt Nam. 
	20
	20
	60
	30
	2
	Tự chọn

Bắt buộc

	ĐDT39
	Văn hóa du lịch

(Cultural and Tourism)
	Hiểu được kiến thức cơ bản, toàn diện về hoạt động du lịch Việt Nam và văn hóa du lịch.

- Rèn luyện các kỹ năng hệ thống hóa, tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá… những sự kiện, vấn đề, nội dung cơ bản của văn hóa du lịch từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau.

- Vận dụng kiến thức học phần vào thực tế để lý giải một số vấn đề mang tính du lịch, áp dụng kiến thức văn hóa du lịch trong chuyên môn hướng dẫn du lịch có liên quan đến du khách, cộng đồng địa phương, quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch.

- Hình thành thái độ trân trọng, ý thức giữ gìn và phát huy thế mạnh riêng có của ngành du lịch Việt Nam qua giá trị di sản tự nhiên và văn hóa của các tộc người ở các vùng lãnh thô khác nhau trong hoạt động du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam trong thời gian sắp tới.
	10
	30
	60
	30
	2
	Tự chọn tự do

	ĐDT40
	Tổ chức các sự kiện văn hóa vùng dân tộc thiểu số

(Organization Cultural Festivals and Events in the Minorrities Area)
	Trang bị kiến thức cơ bản về đặc trưng, nguyên tắc, phương pháp tổ chức của các loại sự kiện văn hóa; nắm được các loại sự kiện văn hóa tiêu biểu thường được tổ chức ở vùng dân tộc thiểu số. Sinh viên biết xây dựng kế hoạch và tổ chức sự kiện văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
	15
	60
	90
	45
	3
	Tự chọn

Bắt buộc

	ĐDT41
	Xây dựng và quản lý các dự án văn hóa

(Establishment and Management of Cultural Projects)
	Lý luận chung về dự án, dự án văn hóa. Vai trò, đặc trưng của các dự án văn hóa; xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý thực hiện, giám sát, đánh giá và khai thác kết quả dự án.

Biết lập kế hoạch nghiên cứu dự án văn hóa. 

Tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ.
	20
	20
	60
	30
	2
	Tự chọn 

Tự do

	ĐDT42
	Văn hóa Mạ

(Culture of Ma  people)
	Lịch sử hình thành và phát triển tộc người, địa bàn cư trú và những đặc trưng về kinh tế, văn hóa, xã hội của người Mạ. Giao lưu văn hóa giữa người Mạ với các tộc người khác trong vùng.
	20
	20
	60
	30
	2
	Tự chọn

Tự do

	ĐDT43
	Văn hóa Ê-Đê

(Culture of Ede people)
	Lịch sử hình thành và phát triển tộc người, địa bàn cư trú và những đặc trưng về kinh tế, văn hóa, xã hội của người Ê-đê. Giao lưu văn hóa giữa người Ê-đê với các tộc người khác trong vùng.
	20
	20
	60
	30
	2
	Tự chọn

Tự do

	ĐDT44
	Văn hóa Chơ-ro

(Culture of Choro people)
	Lịch sử hình thành và phát triển tộc người, địa bàn cư trú và những đặc trưng về kinh tế, văn hóa, xã hội của người Chơ-ro. Giao lưu văn hóa giữa người Chơ-ro với các tộc người khác trong vùng.
	20
	20
	60
	30
	2
	Tự chọn

	ĐDT45
	Văn hóa Cơ-tu

(Culture of Cotu people)
	Lịch sử hình thành và phát triển tộc người, địa bàn cư trú và những đặc trưng về kinh tế, văn hóa, xã hội của người Cơ-tu. Giao lưu văn hóa giữa người Cơ-tu với các tộc người khác trong vùng.
	20
	20
	60
	30
	2
	Tự chọn

	ĐDT46
	Văn hóa Khmer

(Culture of Khmer people)
	Lịch sử hình thành và phát triển tộc người, địa bàn cư trú và những đặc trưng về kinh tế, văn hóa, xã hội của người Khmer. Giao lưu văn hóa giữa người Khmer với các tộc người khác trong vùng.
	20
	20
	60
	30
	2
	Tự chọn

	ĐDT47
	Văn hóa Chăm

(Culture of Cham people)


	Lịch sử hình thành và phát triển tộc người, địa bàn cư trú và những đặc trưng về kinh tế, văn hóa, xã hội của người Chăm. Giao lưu văn hóa giữa người Chăm với các tộc người khác trong vùng.
	20
	20
	60
	30
	2
	Tự chọn

	ĐDT48
	Văn hóa Hoa

(Culture of Hoa people)
	Lịch sử hình thành và phát triển tộc người, địa bàn cư trú và những đặc trưng về kinh tế, văn hóa, xã hội của người Hoa. Giao lưu văn hóa giữa người Hoa với các tộc người khác trong vùng. 
	20
	20
	60
	30
	2
	Tự chọn

	ĐDT49
	Văn hóa Ba-na

(Culture of Bana people)
	Lịch sử hình thành và phát triển tộc người, địa bàn cư trú và những đặc trưng về kinh tế, văn hóa, xã hội của người Ba-na. Giao lưu văn hóa giữa người Ba-na với các tộc người khác trong vùng.
	20
	20
	60
	30
	2
	Tự chọn

	2.2.3. Thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp (8 tín chỉ)

	ĐDT50
	Thực tập giữa khóa
	- Thực tập giữa khóa kéo dài 04 tuần, được tổ chức vào học kỳ 6 (trong 08 học kỳ);

- Giúp người học tiếp cận thực tế, nắm bắt các đặc điểm, các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến ngành học tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, địa phương;
- Tạo điều kiện cho người học tiếp cận và làm quen với công việc cụ thể liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp, hình thành ý thức định hướng nghề nghiệp;

- Giúp sinh viên rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm đối với việc học, tác phong làm việc cá nhân và làm việc nhóm.

- Hình thành được tác phong công nghiệp, có tinh thần đoàn kết, tinh thần làm việc nhóm, kiên trì, cầu thị và yêu nghề.
	
	
	
	
	2
	Bắt buộc

	ĐDT51
	Thực tập tốt nghiệp
	- Thực tập tốt nghiệp là đợt sinh viên thực tập cuối khóa học trong thời gian 8 tuần, được tổ chức sau khi sinh viên hoàn thành các học phần thuộc kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
- Giúp sinh viên củng cố, vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào môi trường thực tế, nâng cao năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn và củng cố lý luận thông qua thực tiễn.
- Sinh viên được trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến chuyên môn được đào tạo và nghề nghiệp mà sinh viên định hướng chọn sau khi tốt nghiệp.

- Giúp sinh viên rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm đối với công việc, tác phong làm việc cá nhân và làm việc nhóm.
	
	
	
	
	6
	Bắt buộc

	ĐDT52
	Khóa luận tốt nghiệp
	- Khóa luận tốt nghiệp dành cho những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đại học, giúp sinh viên hình thành ý tưởng về việc nghiên cứu, củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học;

- Sinh viên biết cách tổng hợp, phân tích, vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề cụ thể trong thực tế.

- Hình thành tác phong, tinh thần làm việc kiên trì, cầu thị, khám phá và yêu nghề.
	
	
	
	
	8
	Tự chọn

	Ghi chú: - Sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp được giảm 8 tín chỉ trong các học phần tự chọn tự do (phải học 4 tín chỉ trong 12 tín chỉ tự chọn tự do)

               - Sinh viên không thực hiện khóa luận tốt nghiệp phải học đủ 12 tín chỉ trong các học phần tự chọn tự do.


8. Ma trận chương trình đào tạo – chuẩn đầu ra của các học phần
(1) Kiến thức/năng lực mà người học được cung cấp ở mức độ nhập môn

(2) Kiến thức/năng lực mà người học được cung cấp dưới dạng củng cố kiến thức hoặc mang tính chất thực hành

(3) Kiến thức mà người học được cung cấp mang tính chất tổng hợp và nâng cao

(4) Kiến thức cung cấp cho người học để có kỹ năng thu thập bằng chứng và phân tích 

	STT/Mã HP
	Học phần
	Chuẩn đầu ra của các học phần

	
	
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	i
	j
	k

	1. Kiến thức Giáo dục đại cương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     1.1. Lý luận chính trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐDC01
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, 

Phần 1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	ĐDC02
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, 

Phần 2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	ĐDC03
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	ĐDC04
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	     1.2. Khoa học xã hội và nhân văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐDC05
	Pháp luật Đại cương
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	
	1
	1

	ĐDC06
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	ĐDC07
	Lịch sử văn minh thế giới
	
	1
	1
	
	3
	
	2
	
	
	
	1

	ĐDC08
	Mỹ học Đại cương
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	1

	ĐDC09
	Tâm lý học Đại cương
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	1
	1

	ĐDC10
	Xã hội học Đại cương
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	1
	1

	ĐDC11
	Tiếng Việt thực hành
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2

	ĐDC12
	Lịch sử tư tưởng phương đông và Việt Nam
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	     1.3. Ngoại ngữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐDC13
	Tiếng Anh, Phần 1
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	

	ĐDC14
	Tiếng Anh, Phần 2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	

	     1.4. Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐDC15
	Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	

	     1.5. Giáo dục thể chất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐDC16
	Giáo dục thể chất, Phần 1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	ĐDC17
	Giáo dục thể chất, Phần 2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	ĐDC18
	Giáo dục thể chất, Phần 3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	     1.6. Giáo dục quốc phòng - An ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐDC19
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	Chuẩn đầu ra của các học phần

	     2.1. Kiến thức cơ sở ngành 
	

	              2.1.1. Bắt buộc
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	i
	j
	k

	ĐDT01
	Nhập môn văn hóa học
	
	1
	2
	
	3
	2
	
	
	
	2
	

	ĐDT02
	Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á
	
	2
	2
	
	2
	
	2
	
	
	3
	3

	ĐDT03
	Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	
	2
	2
	2
	3
	
	3
	
	
	2
	

	ĐDT04
	Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam
	
	2
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	3

	ĐDT05
	Kỹ năng soạn thảo văn bản
	2
	2
	2
	
	
	
	2
	2
	
	2
	

	ĐDT06
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	
	2
	
	
	
	2
	2
	
	
	2
	

	2.1.2. Tự chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐDT07
	Nghệ thuật học đại cương
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	2

	ĐDT08
	Tổng quan về công nghiệp văn hóa
	
	2
	2
	
	2
	
	3
	
	3
	3
	3

	ĐDT09
	Lịch sử Việt Nam đại cương
	2
	2
	2
	
	
	
	2
	
	
	2
	

	ĐDT10
	Cơ sở khảo cổ học
	
	2
	1
	
	
	
	2
	
	2
	2
	

	ĐDT11
	Toàn cầu hóa và những vấn đề văn hóa đương đại
	2
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	

	ĐDT12
	Văn hóa giao tiếp
	
	2
	
	2
	2
	
	
	2
	2
	
	

	2.2. Kiến thức ngành 
	Chuẩn đầu ra của các học phần

	     2.2.1. Bắt buộc
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	i
	j
	k

	ĐDT13
	Văn hóa dân gian Việt Nam
	
	3
	3
	3
	
	
	3
	
	
	3
	4

	ĐDT14
	Thân tộc hôn nhân và gia đình
	
	
	
	2
	2
	
	2
	
	
	2
	

	ĐDT15
	Quản lý Nhà nước về văn hóa
	3
	2
	2
	
	
	3
	2
	3
	3
	3
	2

	ĐDT16
	Nhân học văn hóa
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	3
	4

	ĐDT17
	Điền dã dân tộc học
	
	
	
	3
	
	3
	
	2
	
	
	2

	ĐDT18
	Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu định tính
	
	
	
	
	2
	
	3
	3
	
	3
	

	ĐDT19
	Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu định lượng
	
	
	
	
	2
	
	3
	3
	
	3
	

	ĐDT20
	Kỹ thuật chụp ảnh, quay và dựng video
	
	3
	3
	3
	
	
	4
	4
	
	3
	

	ĐDT21
	Nhân học hình ảnh
	
	
	3
	3
	
	3
	4
	4
	
	4
	4

	ĐDT22
	Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Bắc Bộ
	
	
	
	3
	3
	
	3
	
	
	3
	4

	ĐDT23
	Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Trung Bộ và Tây Nguyên
	
	
	
	3
	3
	
	3
	
	
	3
	4

	ĐDT24
	Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Nam Bộ
	
	
	
	3
	3
	
	3
	
	
	3
	4

	ĐDT25
	Di sản văn hóa
	
	
	4
	4
	
	3
	3
	
	4
	3
	4

	Ngôn ngữ dân tộc : 10 tín chỉ bắt buộc.

Sinh viên chọn một trong hai ngôn ngữ dân tộc sau:
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	i
	j
	k

	ĐDT26
	Ngôn ngữ Khmer, Phần 1
	
	
	
	3
	
	
	3
	2
	
	4
	4

	ĐDT27
	Ngôn ngữ Khmer, Phần 2
	
	
	
	3
	
	
	3
	3
	
	4
	4

	ĐDT28
	Ngôn ngữ Khmer, Phần 3
	
	
	
	3
	
	
	4
	4
	
	4
	4

	ĐDT29
	Ngôn ngữ Chăm, Phần 1
	
	
	
	3
	
	
	3
	2
	
	4
	4

	ĐDT30
	Ngôn ngữ Chăm, Phần 2
	
	
	
	3
	
	
	3
	3
	
	4
	4

	ĐDT31
	Ngôn ngữ Chăm, Phần 3
	
	
	
	3
	
	
	4
	4
	
	4
	4

	2.2.2. Các học phần tự chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐDT32
	Giới và vấn đề dân tộc trong truyền thông
	
	
	
	3
	3
	
	
	3
	
	
	3

	ĐDT33
	Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	
	
	
	3
	3
	
	
	3
	
	
	4

	ĐDT34
	Quản lý các thiết chế văn hóa và tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
	
	
	
	
	
	4
	3
	4
	4
	3
	4

	ĐDT35
	Tổ chức phát triển cộng đồng
	
	
	
	3
	4
	4
	4
	4
	
	
	4

	ĐDT36
	Marketing văn hóa
	
	
	
	2
	3
	
	3
	
	
	3
	4

	ĐDT37
	Văn bản truyền thông
	
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	3
	

	ĐDT38
	Lễ hội Việt Nam
	
	
	3
	3
	3
	
	3
	
	
	
	4

	ĐDT39
	Văn hóa du lịch
	
	
	
	3
	3
	3
	3
	
	3
	
	4

	ĐDT40
	Tổ chức các sự kiện văn hóa vùng dân tộc thiểu số
	
	
	
	3
	4
	3
	4
	
	
	4
	4

	ĐDT41
	Xây dựng và quản lý các dự án văn hóa
	
	
	
	3
	3
	4
	4
	4
	
	4
	4

	ĐDT42
	Văn hóa Mạ
	
	
	
	4
	4
	
	4
	4
	4
	3
	4

	ĐDT43
	Văn hóa Ê-Đê
	
	
	
	4
	4
	
	4
	4
	4
	3
	4

	ĐDT44
	Văn hóa Chơ-Ro
	
	
	
	4
	4
	
	4
	4
	4
	3
	4

	ĐDT45
	Văn hóa Cơ-Tu
	
	
	
	4
	4
	
	4
	4
	4
	3
	4

	ĐDT46
	Văn hóa Khmer
	
	
	
	4
	4
	
	4
	  4
	4
	3
	4

	ĐDT47
	Văn hóa Chăm
	
	
	
	4
	4
	
	4
	4
	4
	3
	4

	ĐDT48
	Văn hóa Hoa
	
	
	
	4
	4
	
	4
	4
	4
	3
	4

	ĐDT49
	Văn hóa Ba-Na
	
	
	
	4
	4
	
	4
	4
	4
	3
	4

	 2.2.3. Thực tập và khóa luận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐDT50
	Thực tập giữa khóa  
	
	3
	
	3
	3
	
	4
	4
	3
	3
	4

	ĐDT51
	Thực tập tốt nghiệp 
	
	4
	
	4
	4
	
	4
	4
	4
	3
	4

	ĐDT52
	Khóa luận tốt nghiệp 
	
	4
	
	4
	4
	
	4
	4
	4
	3
	4


9. Dự kiến kế hoạch triển khai chương trình đào tạo theo học kỳ

     9.1. Kế hoạch phân bổ các khối kiến thức

                                                             Chương trình đào tạo không có chuyên ngành

	HỌC KỲ
	KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG
	KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 
	KIẾN THỨC NGÀNH

	HK1
	8TC + 8TC GDQP-AN
	7 TC
	

	HK2
	12 TC
	5 TC
	

	HK3
	10 TC
	4 TC
	4 TC

	HK4
	8 TC
	4 TC
	7 TC

	HK5
	
	
	17 TC

	HK6
	
	
	15TC + 2 TC Thực tập giữa khóa

	HK7
	
	
	13 TC

	HK8
	
	
	14 TC (6 TC thực tập tốt nghiệp + 8 TC làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần thay thế)


 * Học phần Giáo dục thể chất (5 tín chỉ): triển khai đào tạo 3 tín chỉ, 2 tín chỉ còn lại giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học
 9.2. Kế hoạch đào tạo cụ thể theo học kỳ

	STT
	Mã HP
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tổng số tiết chuẩn (Hệ số 1)
	Phân bổ số tiết học

	
	
	
	
	
	Lý thuyết (Hệ số 1)
	Thực hành/  Thảo luận  (Hệ số 0,5)
	Tự học (giờ)
	Điều kiện của học phần

	Học kỳ 1: 23 TC (8 TC kiến thức đại cương + 7 TC kiến thức cơ sở ngành + 8 TC GDQP-AN)

	01
	Kiến thức đại cương
	8
	

	
	ĐDC01
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Phần 1
	2
	30
	28
	4
	60
	Bắt buộc

	
	ĐDC05
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	24
	12
	60
	Bắt buộc

	
	ĐDC09
	Tâm lí học đại cương
	2
	30
	25
	10
	60
	Tự chọn

	
	ĐDC10
	Xã hội học đại cương
	2
	30
	27
	6
	60
	Tự chọn

	
	ĐDC 07
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	30
	22
	16
	60
	Tự chọn

	
	ĐDC12
	Lịch sử tư tưởng phương đông và Việt Nam
	2
	30
	26
	8
	60
	Tự chọn

	2
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	8
	
	
	
	
	Bắt buộc

	3
	Kiến thức cơ sở ngành
	7

	
	
	
	
	

	
	ĐDT01
	Nhập môn Văn hóa học
	3
	45
	30
	30
	90
	Bắt buộc

	
	ĐDT04
	Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam
	2
	30
	25
	10
	60
	Bắt buộc

	
	ĐDT05
	Kỹ thuật soạn thảo văn bản
	2
	30
	14
	32
	60
	Bắt buộc

	Tổng số 
	23
	
	
	
	
	

	Học kỳ 2: 17 TC (12 TC kiến thức đại cương + 05 TC kiến thức cơ sở ngành)

	1
	Kiến thức đại cương
	12
	
	
	
	
	

	
	ĐDC02
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Phần 2
	3
	45
	42
	6
	90
	Bắt buộc

	
	ĐDC15
	Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
	4
	60
	30
	60
	120
	Bắt buộc

	
	ĐDC06
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	3
	45
	39
	12
	90
	Bắt buộc

	
	ĐDC16
	Giáo dục thể chất, phần 1
	2
	30
	12
	36
	60
	Bắt buộc

	2
	Kiến thức cơ sở ngành
	5
	
	
	
	
	

	
	ĐDT02
	Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á
	2
	30
	25
	10
	60
	Bắt buộc

	
	ĐDT03
	Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	3
	45
	31
	28
	90
	Bắt buộc

	Tổng số
	17
	
	
	
	
	

	Học kỳ 3: 18 TC (10 TC kiến thức đại cương + 04 TC kiến thức cơ sở ngành + 04 TC kiến thức ngành)

	1
	Kiến thức đại cương
	10
	

	
	ĐDC03
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	25
	10
	60
	Bắt buộc

	
	ĐDC13
	Tiếng Anh, Phần 1
	4
	60
	30
	60
	120
	Bắt buộc

	
	ĐDC11
	Tiếng Việt thực hành
	2
	30
	15
	30
	60
	Tự chọn

	
	ĐDC08
	Mỹ học đại cương
	2
	30
	25
	10
	60
	Tự chọn

	
	ĐDC17
	Giáo dục thể chất, Phần 2
	2
	30
	12
	36
	60
	Bắt buộc

	2
	Kiến thức cơ sở ngành
	4
	
	
	
	
	

	
	ĐDT06
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	30
	20
	20
	60
	Bắt buộc

	
	ĐDT09
	Lịch sử Việt Nam đại cương
	2
	30
	22
	16
	60
	Tự chọn



	
	ĐDT07
	Nghệ thuật học đại cương


	2
	30
	25
	10
	60
	Tự chọn

	3
	Kiến thức ngành
	4
	
	
	
	
	

	
	Ngôn ngữ dân tộc (sinh viên chọn 1 trong 2 ngôn ngữ dân tộc)
	Bắt buộc

	
	ĐDT26
	Ngôn ngữ Khmer, Phần 1
	4
	60
	40
	40
	120
	Tự chọn

bắt buộc

	
	ĐDT29
	Ngôn ngữ Chăm, Phần 1
	4
	60
	40
	40
	120
	

	Tổng số
	18
	
	
	
	
	

	Học kỳ 4: 19 TC (08 TC kiến thức đại cương + 04 TC kiến thức cơ sở ngành + 07 TC kiến thức ngành)

	1
	Kiến thức đại cương
	8
	
	
	
	
	

	
	ĐDC04
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	45
	40
	10
	90
	Bắt buộc

	
	ĐDC14
	Tiếng Anh, Phần 2
	4
	60
	30
	60
	120
	Bắt buộc

	
	ĐDC18
	Giáo dục thể chất, Phần 3
	1
	15
	6
	18
	30
	Bắt buộc

	2
	Kiến thức cơ sở ngành
	4
	
	
	
	
	

	
	ĐDT08
	Tổng quan về công nghiệp văn hóa
	3
	45
	30
	30
	90
	Tự chọn

	
	ĐDT10
	Cơ sở khảo cổ học
	1
	15
	10
	10
	30
	

	
	ĐDT11
	Toàn cầu hóa và những vấn đề văn hóa đương đại
	2
	30
	20
	20
	60
	

	
	ĐDT12
	Văn hóa giao tiếp 
	2
	30
	20
	20
	60
	

	3
	Kiến thức ngành
	7
	
	
	
	
	

	
	ĐDT13
	Văn hóa dân gian Việt Nam
	2
	30
	20
	20
	60
	Bắt buộc

	
	ĐDT15
	Quản lý nhà nước về văn hóa
	2
	30
	20
	20
	60
	Bắt buộc



	
	Ngôn ngữ dân tộc (sinh viên chọn 1 trong 2 ngôn ngữ dân tộc)
	Bắt buộc

	
	ĐDT27
	Ngôn ngữ Khmer, Phần 2
	3
	45
	20
	50
	90
	Tự chọn
bắt buộc

	
	ĐDT30
	Ngôn ngữ Chăm, Phần 2
	3
	45
	20
	50
	90
	

	Tổng số
	19
	
	
	
	
	

	Học kỳ 5: 17 TC (kiến thức ngành)

	
	ĐDT14
	Thân tộc, hôn nhân và gia đình 
	3
	45
	30
	30
	90
	Bắt buộc

	
	ĐDT16
	Nhân học văn hóa
	2
	30
	22
	16
	60
	Bắt buộc

	
	ĐDT17
	Điền dã dân tộc học
	2
	30
	15
	30
	60
	Bắt buộc 

	
	ĐDT18
	Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu định tính
	2
	30
	15
	30
	60
	Bắt buộc

	
	ĐDT20
	Kỹ thuật chụp ảnh, quay và dựng video
	3
	45
	15
	58
	90
	Bắt buộc

	
	ĐDT21
	Nhân học hình ảnh
	2
	30
	12
	36
	60
	Bắt buộc

	
	Ngôn ngữ dân tộc (sinh viên chọn 1 trong 2 ngôn ngữ dân tộc)
	Bắt buộc

	
	ĐDT28
	Ngôn ngữ Khmer, Phần 3
	3
	45
	20
	50
	90
	Tự chọn 
bắt buộc

	
	ĐDT31
	Ngôn ngữ Chăm, Phần 3
	3
	45
	20
	50
	90
	

	Tổng số 
	17
	
	
	
	
	

	Học kỳ 6: 17 TC (15 TC kiến thức ngành + 2 TC thực tập giữa khóa)

	
	ĐDT19
	Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu định lượng
	3
	45
	20
	50
	90
	Bắt buộc

	
	ĐDT22
	Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Bắc Bộ
	3
	45
	30
	30
	90
	Bắt buộc

	
	ĐDT23
	Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Trung Bộ và Tây Nguyên
	3
	45
	30
	30
	90
	Bắt buộc

	
	ĐDT25
	Di sản văn hóa
	2
	30
	20
	20
	60
	Bắt buộc

	
	ĐDT41
	Xây dựng và quản lý các dự án văn hóa
	2
	30
	20
	20
	60
	Tự chọn

Tự do

	
	ĐDT35
	Tổ chức phát triển cộng đồng
	2
	30
	20
	20
	60
	

	
	ĐDT36
	Marketing Văn hóa
	2
	30
	20
	20
	60
	

	
	ĐDT50
	Thực tập giữa khóa (4 tuần)
	2
	
	
	
	
	Bắt buộc

	Tổng số
	17
	
	
	
	
	

	Học kỳ 7: 13 TC (kiến thức ngành)

	
	ĐDT24
	Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Nam Bộ
	3
	45
	30
	30
	90
	Bắt buộc

	
	ĐDT39
	Văn hóa du lịch
	2
	30
	15
	30
	60
	Tự chọn

Tự do

	
	ĐDT38
	Lễ hội Việt Nam
	2
	30
	20
	20
	60
	Tự chọn 

Bắt buộc

	
	ĐDT34
	Quản lý các thiết chế văn hóa và tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
	3
	45
	30
	30
	90
	Tự chọn

Bắt buộc

	
	ĐDT40
	Tổ chức các sự kiện văn hóa vùng dân tộc thiểu số
	3
	45
	15
	60
	90
	Tự chọn

Bắt buộc

	
	ĐDT33
	Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	3
	45
	25
	40
	90
	Tự chọn

Tự do

	
	ĐDT42
	Văn hóa Mạ
	2
	30
	20
	20
	60
	Tự chọn

Tự do

	
	ĐDT43
	Văn hóa Ê-đê
	2
	30
	20
	20
	60
	Tự chọn

Tự do

	
	ĐDT44
	Văn hóa Chơ-ro
	2
	30
	20
	20
	60
	Tự chọn

Tự do

	
	ĐDT45
	Văn hóa Cơ-tu
	2
	30
	20
	20
	60
	Tự chọn

Tự do

	Tổng số
	13
	
	
	
	
	

	Học kỳ 8: 14 TC (06 TC thực tập tốt nghiệp + 08 TC làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần thay thế)

	
	ĐDT51
	Thực tập tốt nghiệp (12 tuần)
	6
	
	
	
	
	

	
	ĐDT52
	Khóa luận tốt nghiệp
	8
	
	
	
	
	

	Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

	
	ĐDT46
	Văn hóa Khmer
	2
	30
	20
	20
	60
	Tự chọn

tự do

	
	ĐDT47
	Văn hóa Chăm
	2
	30
	24
	12
	60
	Tự chọn

tự do

	
	ĐDT48
	Văn hóa Hoa
	2
	30
	20
	20
	60
	Tự chọn

tự do

	
	ĐDT49
	Văn hóa Ba-na
	2
	30
	20
	20
	60
	Tự chọn

tự do

	
	ĐDT32
	Giới và vấn đề dân tộc trong truyền thông
	2
	30
	20
	20
	60
	Tự chọn

Tự do

	
	ĐDT37
	Văn bản truyền thông
	2
	30
	20
	20
	60
	Tự chọn

Tự do

	Tổng số
	14
	
	
	
	
	

	THỜI LƯỢNG HỌC TẬP KHÓA HỌC
	130
	
	
	
	
	


10. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo

     - Lịch trình đào tạo được tổ chức theo nguyên tắc: Khối Kiến thức Giáo dục Đại cương và Khối Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp được sắp xếp đan xen trong các học kỳ nhằm đảm bảo diễn trình đào tạo và mục đích hướng nghiệp.

     - Nguyên tắc hoạch định thời khóa biểu học tập học kỳ: 

+ Học kỳ đầu tiên của khóa học, sinh viên học theo thời khóa biểu do Trường sắp xếp. Từ học kỳ thứ hai trở đi của khóa học, sinh viên sẽ chủ động đăng ký học tập trung theo sự hướng dẫn của cố vấn học tập;

+ Việc xếp lịch học phải chú ý khối kiến thức, tên học phần, số tín chỉ, phân bổ cho mỗi loại giờ tín chỉ, học phần tiên quyết, tính chất của học phần (bắt buộc hoặc tự chọn). Học phần yêu cầu có điều kiện tiên quyết được bố trí học sau những học phần tiên quyết của học phần đó;

+ Tổng thời lượng sinh viên có thể đăng ký học lớn hơn số tín chỉ tối thiểu sinh viên được phép học trong một học kỳ;

+ Học kỳ có học phần với tỷ lệ giờ tín chỉ thực hành cao hoặc có nhiều học phần thực hành thì thời lượng sẽ nhiều hơn so với học kỳ đa phần là học phần lý thuyết;

+ Học kỳ 8 sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp hoặc tích lũy số học phần tương đương với 8 tín chỉ, nên tổng số tín chỉ của học kỳ này có thể ít hơn tổng số tín chỉ tối thiểu của mỗi học kỳ trước đó;

Các quy định trên vừa đảm bảo cho những sinh viên học theo tiến độ bình thường vừa đảm bảo cho những sinh viên học theo tiến độ nhanh (học vượt) để hoàn thành khóa học; đồng thời, đảm bảo được tính logic về nhận thức chuyên môn, đảm bảo khối lượng và độ khó, độ mới của kiến thức phù hợp với năng lực của sinh viên.

     - Về các giờ tín chỉ thực hành: các học phần có giờ tín chỉ thực hành được tổ chức học theo nguyên tắc chia nhóm tại lớp hoặc tại cơ sở thực hành. Chi tiết về các giờ thực hành được thể hiện trong đề cương học phần.

     - Về thực tập, sinh viên có hai đợt thực tập:

+ Thực tập giữa khóa học: 4 tuần (tương đương 2 tín chỉ), là đợt thực tập nhận thức, được tổ chức vào học kỳ 6 (theo lộ trình đào tạo 8 học kỳ);

+ Thực tập cuối khóa học (thực tập tốt nghiệp): 12 tuần (tương đương 6 tín chỉ), là đợt thực tập tốt nghiệp, được tổ chức sau khi sinh viên hoàn thành các học phần thuộc Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

     -  Về khóa luận tốt nghiệp và tương đương

+ Điều kiện để sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp: sinh viên có năng lực nghiên cứu khoa học, có điểm trung bình chung tích lũy 6 học kỳ đầu của khóa học đạt loại Khá trở lên và không có học phần phải học lại.
+ Sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp sẽ phải học 04 học phần (8 tín chỉ) thay thế đã được quy định trong chương trình.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thế Dũng
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